
Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h00-8h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 65DCDD10364 NGUYỄN QUỐC ANH 65DCDD11

2 2 65DCDD13935 CHU MINH KHOA 65DCDD11

3 3 66DCCD10044 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 66DCCD11

4 4 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

5 5 66DCCD10223 KIỀU VĂN THẮNG 66DCCD12

6 6 68DCOT11004 PHẠM TRUNG HIẾU 68DCOT11

7 7 68DCOT10029 NGUYỄN HỒNG SƠN 68DCOT11

8 8 68DCOT10046 NGUYỄN XUÂN TÙNG 68DCOT11

9 9 68DCKT10002 NGUYỄN THỊ DUYÊN 68DCKT11

10 10 68DCKT11020 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 68DCKT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

Lớp
Điểm

SBD Mã SV Ngày sinhHọ và tênTT Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 2 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng:  302B2



Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h00-8h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 68DCCD20139 TRẦN HOÀNG THÁI 68DCCD21

2 2 68DCCD20005 TRẦN THỊ LAN ANH 68DCCD22

3 3 68DCDD20049 ĐÀO KHOA NGUYÊN 68DCDD21

4 4 68DCDD20181 ĐỖ ĐỨC TUYỀN 68DCDD21

5 5 68DCDD21215 NGUYỄN VĂN  LONG 68DCDD21

6 6 68DCDT20010 BÙI CHÍ BÁCH 68DCDT21

7 7 68DCDT20034 LÊ TRỌNG ĐỨC 68DCDT21

8 8 68DCDT22232 PHẠM XUÂN NAM 68DCDT21

9 9 68DCDT20120 NGUYỄN VĂN TUẤN 68DCDT21

10 10 68DCDT20007 NGUYỄN THẾ ANH 68DCDT22

11 11 68DCDT20030 ĐỖ MINH ĐẠT 68DCDT22

12 12 68DCDT20045 DƯƠNG THẾ HIỆU 68DCDT22

13 13 68DCDT20076 PHẠM TÙNG LÂM 68DCDT22

14 14 68DCDT24003 ĐINH PHÚC TUẤN 68DCDT22

15 15 68DCQT20004 NGUYỄN TUẤN ANH 68DCQT21

16 16 68DCQT20069 NGUYỄN THÀNH LONG 68DCQT21

17 17 68DCQT25917 NGUYỄN TUẤN  ANH 68DCQT22

18 18 68DCCD20011 ĐOÀN QUỐC BẢO 68DCQA21

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 18 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 2 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 68 - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng: 404B2

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h00-8h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 65DCDB20612 Lê Minh Dương 65DCCD11

2 2 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

3 3 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

4 4 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

5 5 65DCCD10711 Trịnh Minh Hiếu 65DCCD11

6 6 65DCCD10730 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

7 7 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 65DCCD11

8 8 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 65DCCD11

9 9 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

10 10 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

11 11 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 65DCCD12

12 12 65DCCD10707 Mai Quang Huy 65DCCD12

13 13 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

14 14 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

15 15 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

16 16 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

17 17 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

18 18 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh 65DCDD11

19 19 66DCCD10116 Trần Đức Biên 66DCCD11

20 20 66DCCD10133 Nguyễn Thành Chung 66DCCD11

21 21 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

22 22 66DCCD10038 Nguyễn Hải Đăng 66DCCD11

23 23 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

24 24 66DCCD10057 Phạm Tuấn Long 66DCCD11

25 25 66DCCD10138 Phạm Hoài Nam 66DCCD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 68 - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng: 405B2

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 8h30-9h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCKX10026 Triệu Quang Hiếu 66DCCD12

2 2 66DCKX22792 Trần Việt Hoàng 66DCCD12

3 3 66DCDB20125 Trần Phú Nam 66DCCD12

4 4 66DCCD10146 Đào Hồng Phong 66DCCD12

5 5 66DCCD10244 Nguyễn Anh Quân 66DCCD12

6 6 66DCCD10255 Nguyễn Mạnh Sơn 66DCCD12

7 7 66DCCD10151 Nguyễn Trường Trinh 66DCCD12

8 8 66DCCD10197 Hà Văn Vương 66DCCD12

9 9 68DCKT11018 Nguyễn Thị Ngọc Linh 68DCKT11

10 10 68DCKX12001 Đỗ Tùng Lâm 68DCKX11

11 11 68DCOT10005 Nguyễn Văn Dũng 68DCOT11

12 12 68DCOT10011 Vi Minh Hoàng 68DCOT11

13 13 68DCOT10016 Lê Ngọc Huy 68DCOT11

14 14 68DCOT12081 Nguyễn Đức Huy 68DCOT11

15 15 68DCOT10123 Nguyễn Đức Kiên 68DCOT11

16 16 68DCOT10018 Đoàn Văn Linh 68DCOT11

17 17 68DCOT10021 Nguyễn Phương Nam 68DCOT11

18 18 68DCOT10023 Trần Minh Ngọc 68DCOT11

19 19 68DCOT10026 Trịnh Hữu Quang 68DCOT11

20 20 68DCOT10153 Nguyễn Tấn Thành 68DCOT11

21 21 68DCOT10035 Doãn Biên Thùy 68DCOT11

22 22 68DCOT10039 Nguyễn Anh Tuấn 68DCOT11

23 23 68DCOT12101 Nguyễn Anh Tuấn 68DCOT11

24 24 68DCOT10048 Ngô Trấn Vũ 68DCOT11

25 25 68DCDT20004 Nguyễn Công Anh 68DCDT21

26 26 68DCQT20066 Phạm Văn Lộc 68DCQT21

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 26 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 68 - PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phòng: 301B2

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh


